
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG 

Số:     /TB-THPT.PVS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc nhận sách giáo khoa lớp 10 – Năm học 2023 – 2024  

Nhằm hỗ trợ quý phụ huynh và học sinh trong việc mua sách giáo khoa, nhà trường 

liên hệ với Nhà xuất bản mua hộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 

và đã tiến hành cho học sinh đăng kí, nay trường THPT Phạm Văn Sáng thông báo đến 

quý phụ huynh, học sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 thời gian đến trường nhận sách như 

sau: 

I. Thời gian và địa điểm: 

Ngày Thời gian Lớp Địa điểm 

Ngày 8/8/2023 13g30 đến 16g00 TN1: 10C1 đến 10C5 

Phòng         

Thư viện Ngày 11/8/2023 

7g30 đến 11g00 
TN2: 10C6 đến 10C9 

TN3: 10C10, 10C11 

13g30 đến 16g00 
XH1: 10C12 đến 10C14 

XH2: 10C15, 10C16 
 

Lưu ý: Những học sinh không đăng kí theo link của nhà trường mà các em chưa 

mua được SGK thì các em có thể theo lịch này đến trường mua nhé. 

II. Về tên sách giáo khoa, số lượng, đơn giá (theo niêm yết của nhà xuất 

bản): 

1. Đối với lớp 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 (TN1): 

- Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục địa 

phương. 

- Môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 

- Chuyên đề học tập: Toán, Vật lí, Hóa học. 

ST

T 
TÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

 ĐƠN 

GIÁ  

1 Toán 10 tập 1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

2 Toán 10 tập 2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

3 Ngữ văn 10/1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

4 Ngữ văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 20,000 

5 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 
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6 
Hoạt động trải nghiệm 10 - Bản 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Cuốn 1 16,000 

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

8 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Student Book 
Cuốn 1 99,000 

9 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Work Book 
Cuốn 1 79,000 

10 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (Kết nối tri thức 

và cuộc sống) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 11 Giáo dục địa phương 10 

12 Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

13 Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

14 Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 26,000 

15 Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Cánh Diều) Cuốn 1 32,000 

16 CĐHT Toán 10 (Chân trời sáng tạo) Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

17 CĐHT Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) 

18 CĐHT Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) 

TỔNG CỘNG 

 (STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15) 
396,000 

 

2. Đối với lớp 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 (TN2): 

- Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục địa 

phương. 

- Môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ. 

- Chuyên đề học tập: Toán, Vật lí, Hóa học. 

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

 ĐƠN 

GIÁ  

1 Toán 10 tập 1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

2 Toán 10 tập 2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

3 Ngữ văn 10/1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

4 Ngữ văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 20,000 

5 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

6 
Hoạt động trải nghiệm 10 - Bản 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Cuốn 1 16,000 
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7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

8 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Student Book 
Cuốn 1 99,000 

9 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Work Book 
Cuốn 1 79,000 

10 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (Kết nối tri thức 

và cuộc sống) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 11 Giáo dục địa phương 10 

12 Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

13 Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

14 Tin học 10- Tin học ứng dụng (Cánh Diều) Cuốn 1 32,000 

15 
Công nghệ 10 – Trồng trọt (Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 
Cuốn 1 23,000 

16 CĐHT Toán 10 (Chân trời sáng tạo) Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

17 CĐHT Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) 

18 CĐHT Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) 

TỔNG CỘNG  

(STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15) 
393,000 

 

3. Đối với lớp 10C10, 10C11 (TN3): 

- Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục địa 

phương. 

- Môn học lựa chọn: Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. 

- Chuyên đề học tập: Toán, Vật lí, Hóa học. 

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

 ĐƠN 

GIÁ  

1 Toán 10 tập 1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

2 Toán 10 tập 2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

3 Ngữ văn 10/1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

4 Ngữ văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 20,000 

5 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

6 
Hoạt động trải nghiệm 10 - Bản 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Cuốn 1 16,000 

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 
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8 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Student Book 
Cuốn 1 99,000 

9 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Work Book 
Cuốn 1 79,000 

10 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (Kết nối tri thức 

và cuộc sống) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 11 Giáo dục địa phương 10 

12 Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

13 Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 26,000 

14 Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Cánh Diều) Cuốn 1 32,000 

15 
Công nghệ 10 – Trồng trọt (Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 
Cuốn 1 23,000 

16 CĐHT Toán 10 (Chân trời sáng tạo) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 
17 CĐHT Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo) 

18 CĐHT Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) 

TỔNG CỘNG (STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 

15) 
395,000 

 

 

4. Đối với lớp 10C12, 10C13, 10C14 (XH1): 

- Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục địa 

phương. 

- Môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. 

- Chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Lịch sử. 

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

 ĐƠN 

GIÁ  

1 Toán 10 tập 1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

2 Toán 10 tập 2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

3 Ngữ văn 10/1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

4 Ngữ văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 20,000 

5 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

6 
Hoạt động trải nghiệm 10 - Bản 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Cuốn 1 16,000 

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

8 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Student Book 
Cuốn 1 99,000 
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9 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Work Book 
Cuốn 1 79,000 

10 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (Kết nối tri thức 

và cuộc sống) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 11 Giáo dục địa phương 10 

12 Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 26,000 

13 
Giáo dục kinh tế pháp luật 10 (Chân trời sáng 

tạo) 
Cuốn 1 27,000 

14 Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Cánh Diều) Cuốn 1 32,000 

15 
Công nghệ 10 – Trồng trọt (Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 
Cuốn 1 23,000 

16 CĐHT Toán 10 (Chân trời sáng tạo) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

17 CĐHT Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 16,000 

18 CĐHT Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

TỔNG CỘNG (STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 

15) 
417,000 

 

5. Đối với lớp 10C15, 10C16 (XH2): 

- Môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục địa 

phương. 

- Môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. 

- Chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Địa lí. 
 

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

 ĐƠN 

GIÁ  

1 Toán 10 tập 1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 21,000 

2 Toán 10 tập 2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

3 Ngữ văn 10/1 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 24,000 

4 Ngữ văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 20,000 

5 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 17,000 

6 
Hoạt động trải nghiệm 10 - Bản 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Cuốn 1 16,000 

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh Diều) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

8 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Student Book 
Cuốn 1 99,000 
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9 
Tiếng Anh 10 - Friend Global (Chân trời sáng 

tạo) – Work Book 
Cuốn 1 79,000 

10 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (Kết nối tri thức 

và cuộc sống) 
Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 11 Giáo dục địa phương 10 

12 Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 26,000 

13 
Giáo dục kinh tế pháp luật 10 (Chân trời sáng 

tạo) 
Cuốn 1 27,000 

14 Tin học 10 - Tin học ứng dụng (Cánh Diều) Cuốn 1 32,000 

15 
Công nghệ 10 – Trồng trọt (Kết nối tri thức và 

cuộc sống) 
Cuốn 1 23,000 

16 CĐHT Toán 10 (Chân trời sáng tạo) 

Hiện chưa có SGK, khi nào 

có nhà trường sẽ thông báo 

đến phụ huynh, học sinh 

17 CĐHT Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 16,000 

18 CĐHT Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo) Cuốn 1 8,000 

TỔNG CỘNG  

(STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18) 
425,000 

 

Trên đây là thông báo về việc nhận sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023 – 2024 của 

trường THPT Phạm Văn Sáng, kính gửi đến quý phụ huynh và học sinh. 

 

Nơi nhận: 

- PHHS, Học sinh lớp 10 NH 2023-2024; 

- Thư viện; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                    Lê Thị Thanh Thủy 

 


